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Số báo danh: ………………………………………………...
Câu 1: Tìm hệ số của 
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Câu 2: Cho A là một biến cố liên quan đến phép thử T, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

A. 
[image: image7.wmf]()1

P

W=


B. 
[image: image8.wmf]0()1

PA

££


C. 
[image: image9.wmf]()0

PA

>


D. 
[image: image10.wmf]()0

P

Æ=


Câu 3: Cho tập hợp 
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. Hỏi từ tập 
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?

A. 
[image: image13.wmf]840


B. 
[image: image14.wmf]576


C. 
[image: image15.wmf]5040


D. 
[image: image16.wmf]567


Câu 4: Một tổ gồm 15 bạn trong đó có 9 bạn nam và 6 bạn nữ, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 bạn. Xác suất để lấy được 3 bạn đều là nữ là
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Câu 5: Cho phương trình đường tròn (C) : 
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. Xác định bán kính của đường tròn (C).
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Câu 6: Viết phương trình đường tròn tâm 
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 và đi qua điểm 
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Câu 7: Trong mặt phẳng cho 18 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 đỉnh là 3 trong số 18 điểm đã cho là
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Câu 8: Khai triển đa thức 
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Câu 9: Có 30 chiếc thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ, tính xác suất để chọn được thẻ ghi số chia hết cho 
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Câu 10: Một lớp có 42 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh để giao nhiệm vụ: Lớp trưởng, lớp phó, thủ quỹ.

A. 
[image: image46.wmf]111

424242

AAA

++


B. 
[image: image47.wmf]3

45

A


C. 
[image: image48.wmf]3

42

C


D. 
[image: image49.wmf]3

42

A


Câu 11: Số cách sắp xếp 10 học sinh ngồi vào một dãy gồm 10 ghế là
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Câu 12: Gieo 1 đồng tiền xu cân đối đồng chất hai lần liên tiếp là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là
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Câu 13: Một hộp đựng 10 thẻ, đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 5 thẻ. Gọi A là biến cố “ 5 thẻ được lấy đều ghi số chẵn  ”. Liệt kê các phần tử của biến cố A
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Câu 14: Cho đường tròn 
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. Hãy tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của đường tròn 
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Câu 15: Tính 
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Câu 16: Gieo ngẫu nhiên 1 đồng tiền xu cân đối đồng chất 3 lần liên tiếp. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần là

A. 6
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 17: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của một đường tròn?
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Câu 18: Có 7 cái bút khác nhau và 10 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cái bút và 1quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?
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Câu 19: Đường tròn 
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Câu 20: Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện : ô tô , tàu hỏa, tàu thủy. Mỗi ngày có 12 chuyến ô tô, 10 chuyến tàu hỏa, 4 chuyến tàu thủy. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B?
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Câu 21: Một bình đựng 6 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 4 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu khác màu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

A. 60
B. 15
C. 30
D. 120
Câu 22: Với 
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, công thức nào sau đây là đúng?
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Câu 23: Một hộp có chứa 16 quả bóng đèn màu trắng và 14 bóng đèn màu xanh. Số cách chọn được một bóng đèn trong hộp đó là
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Câu 24: Đường tròn đường kính AB với 
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Câu 25: Tính tổng 
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Câu 26: Phương trình nào là phương trình chính tắc của một elip?
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Câu 27: Xác định độ dài trục lớn của elip có phương trình 
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D. 10
Câu 28: Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất 2 lần liên tiếp. Xác suất để tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 8 là
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II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
 Câu 1: Sử dụng công thức nhị thức NewTon hãy khai triển biểu thức 
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 Câu 2: Một chiếc hộp đựng 7 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đen, 5 viên bi màu đỏ, 4 viên bi màu trắng. Chọn ngẫu nhiên ra 4 viên bi, tính xác suất để lấy được ít nhất 2 viên bi cùng màu.

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho hai điểm A(-1;1), B(3;3) và đường thẳng d: 

3x - 4y + 8 = 0.Viết phương trình đường tròn (C) qua A, B và tiếp xúc với d.                                                                   
-----------------------------------------------
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